
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TUY PHƯỚC 
 

Số:            /UBND -  VP 
V/v gửi bổ sung danh sách triển 

khai cập nhật kết quả điện tử  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuy Phước, ngày        tháng        năm 2023 

 

 

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

 

 Thực hiện Công văn số 637/VPUBND-TTPVHCC ngày 25/09/2023 của 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, trong đó có yêu cầu gửi danh sách 

CBCCVC thực hiện việc cập nhật, bổ sung kết quả số hóa hồ sơ; Ủy ban nhân 

dân huyện Tuy Phước đã gửi gửi danh sách CBCCVC thực hiện cập nhật, bổ sung 

(theo Công văn số 1553/UBND – VP ngày 29/9/2023).  

 Tuy nhiên, do một số CBCCVC đang thực hiện chuyển đổi vị trí làm việc 

nên UBND huyện rà soát bổ sung (lần 2) danh sách triển khai cập nhật kết quả 

điện tử đối với hồ sơ chưa cấp kết quả điện tử hoặc cấp kết quả chưa đúng quy 

định, cụ thể như sau: 

(Có Danh danh kèm theo) 

Ủy ban nhân dân huyện gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 

xem xét, tổng hợp hỗ trợ phân quyền theo quy định./. 

  

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; (b/c) 

- UBND các xã, thị trấn; 

- LĐVP; CVVP K4; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
Tô Minh Chánh 



 

Phụ lục 1 

DANH SÁCH BỔ SUNG (LẦN 2)  

(Kèm theo Công văn số          /UBND-VP ngày      /10/2023 của UBND huyện Tuy Phước) 

 

STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ HỘP THƯ CÔNG VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 

A BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP HUYỆN 

1 Hồ Hiền Nhi BP Một cửa huyện nhihh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0976112139  

2 Huỳnh Minh Khoa BP Một cửa huyện khoahm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0945194842  

3 Lê Văn Tươi BP Một cửa huyện tuoilv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0968778687  

4 Trần Quỳnh Thư BP Một cửa huyện thutq@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0961773299  

5 Huỳnh Thanh Phương BP Một cửa huyện phuonght@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0983057459  

6 Huỳnh Thị Thùy Trang BP Một cửa huyện tranghtt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0332662661  

B BỘ PHẬN MỘT CỬA CÁC XÃ, THỊ TRẤN 

I. XÃ PHƯỚC THẮNG 

1 Võ Thế Dũng  UBND xã Phước Thắng Dungvt-phuocthang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0987175375  

2 Nguyễn Văn An  UBND xã Phước Thắng Annv-phuocthang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0987467215  

3 Lê Thị Thùy UBND xã Phước Thắng Thuylt-phuocthang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0377577477  

II. THỊ TRẤN TUY PHƯỚC 

1 Nguyễn Dương Hoàng UBND TT. Tuy Phước hoangnd-tuyphuoc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0935593808  

 

mailto:Dungvt-phuocthang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:Annv-phuocthang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:Thuylt-phuocthang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
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Phụ lục 2 

DANH SÁCH TỔNG HỢP (ĐẦY ĐỦ) 

(Kèm theo Công văn số          /UBND-VP ngày      /10/2023 của UBND huyện Tuy Phước) 

 

STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ HỘP THƯ CÔNG VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 

A BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP HUYỆN 

1 Hồ Hiền Nhi BP Một cửa huyện nhihh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0976112139  

2 Huỳnh Minh Khoa BP Một cửa huyện khoahm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0945194842  

3 Lê Văn Tươi BP Một cửa huyện tuoilv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0968778687  

4 Trần Quỳnh Thư BP Một cửa huyện thutq@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0961773299  

5 Huỳnh Thanh Phương BP Một cửa huyện phuonght@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0983057459  

6 Huỳnh Thị Thùy Trang BP Một cửa huyện tranghtt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0332662661  

B BỘ PHẬN MỘT CỬA CÁC XÃ, THỊ TRẤN 

I XÃ PHƯỚC NGHĨA 

1  Lê Quốc Dũng  UBND xã Phước Nghĩa  dunglq-phuocnghia@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn  0983962729  

2  Nguyễn Quốc Dũng  UBND xã Phước Nghĩa  dungnq-phuocnghia@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn  0944450613  

3  Nguyễn Văn Nhân  UBND xã Phước Nghĩa  nhannv-phuocnghia@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn  0944699658  

4  Nguyễn Thị Hồng Phương  UBND xã Phước Nghĩa  phuongnth-phuocnghia@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn  0961989606  

5  Nguyễn Văn Đông  UBND xã Phước Nghĩa  dongnv-phuocnghia@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn  0398455023  
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STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ HỘP THƯ CÔNG VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 

II. XÃ PHƯỚC AN 

1 Trần Thị Xuân Diệu UBND xã Phước An dieuttx-phuocan@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0376858477  

2 Lê Văn Tới UBND xã Phước An  toilv-phuocan@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0905238062  

3 Lê Đặng Đại Lý UBND xã Phước An  lyldd-phuocan@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0984922510  

4 Lê Thị Quy Điền UBND xã Phước An dienltq-phuocan@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn  0362214426  

III. XÃ PHƯỚC HIỆP 

1 Nguyễn Thị Hiền Xã Phước Hiệp hiennt-phuochiep@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0935.033.399  

2 Nguyễn Thị Thùy Nhung Xã Phước Hiệp nhungntt-phuochiep@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0774.499.982  

3 Nguyễn Thị Thúy Hằng Xã Phước Hiệp hangntt-phuochiep@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0962.132.448  

4 Lê Mai Thị Thùy Ngân Xã Phước Hiệp nganlmtt-phuochiep@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0869.243.079  

5 Phan Trung Châu Xã Phước Hiệp chaupt-phuochiep@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0775.525.279  

6 Võ Thị Mỹ Linh Xã Phước Hiệp linhvtm-phuochiep@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0931.932.179  

IV. XÃ PHƯỚC HÒA 

1 Trần Thị Hiền UBND xã Phước Hoà hientt-phuochoa@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0987085031  

2 Nguyễn Sanh Cường UBND xã Phước Hoà cuongns-phuochoa@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0985399856  

3 Nguyễn Văn Ân UBND xã Phước Hoà annv-phuochoa@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0987535235  

4 Võ Văn Thọ UBND xã Phước Hoà thovv-phuochoa@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0914742390 Đăng ký mới 

mailto:dieuttx-phuocan@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:%20toilv-phuocan@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:%20lyldd-phuocan@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:dienltq-phuocan@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:-phuochoa@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:-phuochoa@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:-phuochoa@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:-phuochoa@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
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STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ HỘP THƯ CÔNG VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 

V. XÃ PHƯỚC HƯNG 

1 Trương Thanh Tuấn UBND xã Phước Hưng tuantt-phuochung@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0914.409.776  

2 Đặng Thị Thanh Huệ UBND xã Phước Hưng huedtt-phuochung@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0973.198.934  

3 Huỳnh Bảo Hân UBND xã Phước Hưng hanhb-phuochung@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0968.367.179  

4 Nguyễn Thị Như Thuyền UBND xã Phước Hưng thuyenntn-phuocquang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0976.524.133  

VI. XÃ PHƯỚC LỘC 

1 Hồ Thị Bảo Thơ UBND xã Phước Lộc thohtb-phuocloc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0349842701 Đăng ký mới 

2 Nguyễn Thị Ái Liên UBND xã Phước Lộc liennta-phuocloc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0935832699 Đăng ký mới 

3 Nguyễn Duy Sang UBND xã Phước Lộc sangnd-phuocloc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0905906738 Đăng ký mới 

4 Lê Thị Như Lý UBND xã Phước Lộc lyltn-phuocloc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn  0356706912 Đăng ký mới 

5 Nguyễn Thành Tịnh UBND xã Phước Lộc tinhnt-phuocloc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0359364518 Đăng ký mới 

VII. XÃ PHƯỚC QUANG 

1 Ngô Xuân Thưởng  UBND xã Phước Quang thuongnx-phuocquang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0978432156  

2 Thái Thị Hồng Thắm UBND xã Phước Quang thamtth-phuocquang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0968379229  

3 Mai Thanh Qúi  UBND xã Phước Quang quimt-phuochung@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0985845860  

4 Nguyễn Lương Biền UBND xã Phước Quang biennl-phuocquang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0976642261  

5 Lê Trúc Phương UBND xã Phước Quang phuonglt-phuocquang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0815360300  

mailto:tuantt-phuochung@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:huedtt-phuochung@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:hanhb-phuochung@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:thuyenntn-phuocquang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:thohtb-phuocloc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:liennta-phuocloc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:sangnd-phuocloc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:lyltn-phuocloc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:tinhnt-phuocloc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:thuongnx-phuocquang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:thamtth-phuocquang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:quimt-phuochung@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:biennl-phuocquang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:phuonglt-phuocquang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
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STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ HỘP THƯ CÔNG VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 

VIII. XÃ PHƯỚC THÀNH 

1 Trần Thị Thu Dàng UBND xã Phước Thành dangttt-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0987473118  

2 Nguyễn Thị Thúy Hằng UBND xã Phước Thành hangntt-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0978197389  

3 Trần Cao Mộng Thường UBND xã Phước Thành thuongtcm-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0376612232 Đăng ký mới 

4 Nguyễn Hồng Sơn UBND xã Phước Thành sonnh-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn  0935799499 Đăng ký mới 

5 Đào Thị Trinh Nữ UBND xã Phước Thành ndtt-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0978739181 Đăng ký mới 

IX. XÃ PHƯỚC THUẬN 

1 Huỳnh Thanh Lâm UBND xã Phước Thuận lamht-phuocthuan@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 093 7492140  

2 Nguyễn Thụy ý Nguyện UBND xã Phước Thuận nguyennty-phuocthuan@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 097 9178976  

3 Lê Văn Nguyên UBND xã Phước Thuận nguyenlv-phuocthuan@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 097 3231238  

4 Trương Đăng Khoa UBND xã Phước Thuận khoatd-phuocthuan@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0764265776  

5 Hồ Nguyễn Minh Trí UBND xã Phước Thuận trihnm-phuocthuan@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0773408889  

X. XÃ PHƯỚC SƠN 

1 Lê Trung Phương UBND xã Phước Sơn phươnglt-phuocson@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0984180633   

2 Bùi Vũ Hoàng Nhi UBND xã Phước Sơn nhibvh-phuocson@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0383006560  

3 Nguyễn Minh Phương UBND xã Phước Sơn phuongnm-phuocson@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0935100177  

4 Huỳnh Thị Thúy Vân UBND xã Phước Sơn vanhtt-phuocson@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0946142469  

mailto:dangttt-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:hangntt-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:thuongtcm-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:sonnh-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:ndtt-phuocthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:lamht-phuocthuan@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:nguyennty-phuocthuan@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:nguyenlv-phuocthuan@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:khoatd-phuocthuan@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:trihnm-phuocthuan@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:phươnglt-phuocson@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:nhibvh-phuocson@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:phuongnm-phuocson@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:vanhtt-phuocson@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
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STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ HỘP THƯ CÔNG VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 

XI. XÃ PHƯỚC THẮNG 

1 Đặng Tuấn Toàn   UBND xã Phước Thắng Toandt-phuocthang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0977444749  

2 Huỳnh Hữu Quốc Tú   UBND xã Phước Thắng Tuhhq-phuocthang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0332310184  

3 Phạm Thị Long Phi UBND xã Phước Thắng phiptl-phuocthang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0397237000  

4 Võ Thế Dũng  UBND xã Phước Thắng Dungvt-phuocthang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0987175375  

5 Nguyễn Văn An  UBND xã Phước Thắng Annv-phuocthang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0987467215  

6 Lê Thị Thùy UBND xã Phước Thắng Thuylt-phuocthang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0377577477  

XII. THỊ TRẤN DIÊU TRÌ 

1 Hồ Minh Hiếu UBND thị trấn Diêu Trì hieuhm-dieutri@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0905429155  

2 Bùi Thái Hiền UBND thị trấn Diêu Trì hienbt-dieutri@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0978197455  

3 Trần Thị Trúc Ly UBND thị trấn Diêu Trì lyttt- dieutri@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0355738662  

4 Hà Quốc Duy UBND thị trấn Diêu Trì duyhq- dieutri@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0983456514  

XIII. THỊ TRẤN TUY PHƯỚC 

1 Phan Tấn Phước UBND TT. Tuy Phước phuocpt-tuyphuoc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0976.207.107  

2 Mai Thị Huyền Trang UBND TT. Tuy Phước trangmth-tuyphuoc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0989.279.489  

3 Nguyễn Thị Thanh Nga UBND TT. Tuy Phước ngantt-tuyphuoc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0914.309.077  

4 Nguyễn Dương Hoàng UBND TT. Tuy Phước hoangnd-tuyphuoc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn 0935593808  

mailto:Toandt-phuocthang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:Tuhhq-phuocthang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:phiptl-phuocthang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:Dungvt-phuocthang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:Annv-phuocthang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:Thuylt-phuocthang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:thuongnx-phuocquang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:trangmth-tuyphuoc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
mailto:ngantt-tuyphuoc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
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